
ĐƠN VỊ: THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Mã số thi khối lớp 6

Ngày Tháng Năm

1 27689073 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

2 42884626 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23 1 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

3 38292593 Ngô Thiên Ân 21 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa #N/A

4 43960060 Đình Khang Dung 9 7 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

5 43880625 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 5

6 49288269 Nguyễn Thị Ánh Hồng 27 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

7 45206410 Lê Thần Mĩ Linh 4 1 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 1

8 48513410 Nguyễn Hoàng Thanh Mai 22 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 5

9 44630283 Võ Nguyễn Hiếu Ngân 14 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

10 50081452 Lê Trần Anh phúc 21 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 4

11 45155132 Trần Pham Nguyên Thảo 15 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa #N/A

12 48682944 Nguyễn Thị Thương 13 2 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

13 44475199 Nguyễn Thị Thùy Trâm 22 8 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

14 43453193 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

15 49162629 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

16 43709401 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

17 47939124 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

18 44347620 Ngô Thị Hồng Hảo 11 11 2005 7A5 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

19 43491924 Quách Thị Thương Huyền 1 5 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

20 46539788 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

21 26986123 Trần Lê Nam 23 7 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

22 27865844 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

23 44303129 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

24 48684074 Nguyễn Huy Phước 10 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa #N/A

25 44644871 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

26 47471429 Nguyễn Thủy Tiên 3 1 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 4

27 50136074 Phạm Thế Anh 1 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

28 43982451 Ngô Gia Cường 23 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6
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29 34455025 Trịnh Văn Đức 26 11 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

30 48987670 Phạm Trường Giang 17 1 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

31 40658001 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

32 44617427 Hồ Thị Mỹ Hằng 23 6 2003 8A4 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

33 47049760 Nguyễn Thị Hiền 15 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

34 50085545 Chung Linh Khánh 3 3 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

35 45879410 Trần Mai Linh 25 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

36 46198090 Bùi Thị Mỹ Linh 17 7 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 4

37 50051230 Nguyễn Công Luật 21 5 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

38 500585210 Hà Văn Nam 27 3 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa #N/A

39 28687995 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

40 43671027 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 23 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

41 45872423 Phạm Trần Mai Ngọc 13 12 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

42 48992829 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15 4 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

43 44366863 Nguyễn Thanh Phong 21 10 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

44 50083227 Phan Thị Hoài Thu 5 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

45 49030738 Đặng Thị Thu Thủy 31 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

46 45884188 Nguyễn Cao Khánh Trang 15 12 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

47 50087552 Hà Văn Trung 30 9 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 4

48 44486125 Nguyễn Anh Tuấn 25 6 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

49 50083071 Đinh Nguyễn Hạ Vy 1 5 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

50 43470843 Lưu Dung Cơ 2 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

51 46288064 Đào Trung Đức 25 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 3

52 43571236 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

53 49817543 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 21 9 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 1

54 45990802 Vi Đức Hùng 31 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa #N/A

55 11894778 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

56 49820395 Nguyễn Nguyên Khánh Phương 31 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa #N/A

57 45750241 Vương Thị Ngọc Thu 9 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

58 45130177 Võ Thị Minh Thư 6 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6
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59 50125247 Ngô Quang Thức 9 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

60 46261140 Nguyễn Đăng Sĩ Tiến 22 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

61 43990013 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

62 45028348 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

63 43477413 Nguyễn Thị Thu Uyên 19 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

64 44249122 Đoàn Ngọc Tú Uyên 4 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

65 43497940 Nguyễn Vương Thảo Vi 27 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

66 15586737 Nguyễn Đức Vinh 4 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 1

67 45401646 Đào Nguyễn Diệu Vy 16 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa 6

Khối lớp 6,7: từ 13h30’ đến 15h00’ 
Ngày thi 23/12/2016

Khối lớp 8,9: từ 15h00’ đến 16h30’ 


